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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
  

Câu 1: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7=S , từ tập S  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 

5  chữ số khác nhau sao cho hai chữ số 1  và 2  đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9=S , từ tập S  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 

có 6  chữ số khác nhau sao cho hai chữ số 1, 2  và 3  đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8=S , từ tập S  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 

có 6  chữ số khác nhau sao cho luôn có chữ số 1  và 5  và hai chữ số này phân cách bởi 1  số. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

TỔ HỢP XÁC SUẤT – KĨ NĂNG BÓ TẬP 
(Đề thi gồm: 8 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 30 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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Câu 4: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8=S , từ tập S  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 

có 6  chữ số khác nhau sao cho luôn có chữ số 1  và 5  và hai chữ số này phân cách bởi 2  số. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Cho tập  0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8=S , từ tập S  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 

có 6  chữ số khác nhau sao cho hai chữ số 1, 2  và 3 đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Có 6  học sinh nam, 5  học sinh nữ và 1  thầy giáo xếp thành 1  hàng ngang để 

chụp kỉ yếu. Tính xác suất cô giáo đứng giữa 2  bạn học sinh nữ? (làm tròn kết quả đến hàng 

phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 7: [TME] Có 6  học sinh nam, 5  học sinh nữ và 1  thầy giáo xếp thành 1  hàng ngang 

được sắp sẵn 16  chiếc ghế để chụp kỉ yếu. Tính xác suất thầy giáo đứng giữa 1  bạn nam và 

1  bạn nữ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 8: [TME] Có 1  hộp chứa tất cả các thẻ là 1  dãy số có 6  chữ số khác nhau lập từ tập 

 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9=S . Rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp. Tính xác suất để rút được 1  tấm thẻ 

có ghi các số 1, 3, 5, 7  sao cho hai chữ số 1  và 3  không đứng cạnh nhau? (làm tròn kết quả đến 

hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
   Phần I. Lý thuyết.   

1. Định nghĩa: Hoán vị lặp xuất hiện khi ta xếp thứ tự n  phần tử, nhưng trong đó có các phần 

tử giống hệt nhau. 

2. Công thức: Nếu có n  phần tử, trong đó có: 

+ 
1
n  phần tử giống nhau loại 1  

+ 
2
n  phần tử giống nhau loại 2  

+ ... 

+ 
k
n  phần tử giống nhau loại k  (sao cho 

1 2
...

k
n n n n+ + + = ) 

Thì số cách sắp xếp là: ( )1 2

1 2

!
; ; ...;

! . ! .... . !k

k

n
P n n n

n n n
=  

Giải thích:  

+ !n  là số cách xếp nếu giả sử tất cả các phần tử đều khác nhau. 

+ Chia cho 
1 2
!, !, ...n n  để loại bỏ các trường hợp bị trùng lặp do đổi chỗ các phần tử giống hệt 

nhau. 

 

   Phần II. Bài tập áp dụng.   
Câu 1: [TME] Một con thuyền cần phát tín hiệu bằng cách treo 10  lá cờ lên một cột buồm theo 

thứ tự từ trên xuống dưới. Trong kho có sẵn: 4  lá cờ đỏ, 4  lá cờ xanh và 2  lá cờ vàng (các lá cờ 

cùng màu thì giống hệt nhau). Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp tín hiệu sao cho 4  lá cờ đỏ luôn nằm 

liền kề nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        

Tổ hợp Xác suất – Hoán vị lặp 
(Đề thi gồm: 12 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 50 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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Câu 2: [TME] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , một con robot cần đi từ 

điểm ( )0;0O  đến điểm ( )6; 5B . Mỗi bước đi, robot chỉ được phép đi lên 

trên 1  đơn vị hoặc đi sang phải 1  đơn vị. 

 

a) Có bao nhiêu cách đi từ O  đến B ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

b) Có bao nhiêu cách đi từ O  đến B  mà không đi qua điểm ( )2; 3A ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Có 4  viên bi đỏ giống nhau, 5  viên bi xanh giống 

nhau và 4  viên bi vàng giống nhau. Gọi T  là số cách xếp 13 viên bi 

này thành một hàng ngang sao cho không có hai viên bi vàng nào 

đứng cạnh nhau. Tìm 3  chữ số tận cùng của T ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Một người cần bước lên một cầu thang có 15  bậc. Mỗi lần bước, người đó có thể 

bước tối đa 2  bậc. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách để người đó lên đến bậc thứ 15 ? 

  Trả lời:     
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  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Từ các chữ số  1;1;1;1; 2;2;2;3;3  có thể lập được T  số tự nhiên có 9  chữ số sao cho 

các chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau. Tìm 3  chữ số tận cùng của T ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Gọi T  là các số tự nhiên gồm 9  chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 

từ 1  đến 9  sao cho các chữ số 1,2,3, 4  luôn đứng theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải (Không 

nhất thiết phải đứng liền kề nhau). Tìm 3 chữ số tận cùng của T . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Một kỳ thủ cờ vua tham gia một giải đấu gồm 15  ván. Kết quả chung cuộc anh ta 

có 7  ván thắng, 4  ván hòa và 4  ván thua. Hỏi có bao nhiêu kịch bản xảy ra cho chuỗi thành tích 

này, biết rằng anh ta khởi đầu giải đấu bằng một ván thắng và kết thúc giải đấu cũng bằng một 

ván thắng? 

  Trả lời:     
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  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 8: [TME] Một bệnh viện dã chiến cần phân công ca trực cho 3  bác sĩ (bác sĩ Hòa, bác sĩ 

Thuận, bác sĩ Tiến) trong vòng 15  ngày liên tiếp. Yêu cầu mỗi ngày chỉ có đúng 1  bác sĩ trực. Bác 

sĩ Hòa phải trực đúng 4  ngày, bác sĩ Thuận phải trực đúng 4  ngày và bác sĩ Tiến phải trực đúng 

7  ngày. Biết rằng bác sĩ Hòa không được phép trực vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của đợt 

15 ngày này. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 9: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5, 6, 7, 8A = . Gọi S  là tập hợp các số có 6  chữ số được lập từ các 

chữ số thuộc tập A . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Biết xác suất để số được chọn có chữ số 5  

xuất hiện 4  lần và hai chữ số còn lại không trùng nhau bằng 
a

b
 với *,a b    và 

a

b
 là phân số tối 

giản. Khi đó 20000T a b= + −  bằng bao nhiêu? 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 10: [TME] Tại một nút giao thông đông đúc, người ta quy định chu kỳ của đèn tín hiệu giao 

thông gồm 9  pha liên tiếp, mỗi pha kéo dài 20 giây. Trong mỗi chu kỳ phải có: 3  pha đèn đỏ, 3  

pha đèn vàng và 2  pha đèn xanh. Mỗi pha được sắp xếp theo một thứ tự nhất định trong chu kỳ. 

Biết xác suất để trong một chu kỳ hai pha cùng màu không được xuất hiện liền nhau bằng 
a

b
 với 

*,a b    và 
a

b
 là phân số tối giản. Khi đó a b+  bằng bao nhiêu? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 11: [TME] Từ tập  1, 2, 3S =  lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5  chữ số và chia hết cho 9 ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 12: [TME] Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 5  chữ số sao cho tổng các chữ số lớn hơn 40 ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
   Phần I. Lý thuyết.   

1. Dấu hiệu nhận biết: Phương pháp này được sử dụng tối ưu nhất khi bài toán có yêu cầu sắp 

xếp một nhóm đối tượng sao cho không có hai (hoặc nhiều hơn) đối tượng nào cùng thuộc một loại 

đứng cạnh nhau 

2. Các bước tiến hành: Ta thực hiện theo quy trình sau 

Bước 1: Xếp nhóm tự do 

Chọn nhóm đối tượng không bị ràng buộc (có thể đứng cạnh nhau) để xếp trước 

Gọi nhóm này là X  gồm có n  phần tử nên số cách xếp nhóm này là !n (nếu các phần tử khác 

nhau) hoặc bằng 1  (nếu các phần tử giống hệt nhau) 

Các phần tử này đóng vai trò là các vách ngăn 

Bước 2: Xác định khoảng trống 

n  phần tử X  khi xếp thành hàng ngang sẽ tạo ra 1n +  khoảng trống (bao gồm hai đầu và 

các khoảng giữa) 

Mô hình: 

 1
X   2

X   …  n
X   

Bước 3: Xếp nhóm bị ràng buộc 

Gọi nhóm đối tượng không được đứng cạnh nhau là Y  gồm có m  phần tử 

Điều kiện để bài toán có nghiệm lúc này là 1m n +  

Chọn m  khoảng trống trong số 1n +  khoảng trống để đặt các phần tử Y  vào: 

+ Nếu các phần tử Y  là khác nhau thì số cách là 
1

m

n
A

+
 

+ Nếu các phần tử Y  là giống nhau thì số cách là 
1

m

n
C

+
 

 
 
 
 

 

Tổ hợp Xác suất – Kĩ năng vách ngăn 
(Đề thi gồm: 10 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 50 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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   Phần II. Bài tập áp dụng.   

Câu 1: [TME] Có 5  cuốn sách Toán khác nhau, 3  cuốn sách Lí khác nhau và 4 cuốn sách Hóa 

khác nhau. Gọi T  là số cách xếp chúng lên một kệ dài sao cho các cuốn sách Toán luôn đứng cạnh 

nhau và không có hai cuốn sách Lí nào đứng cạnh nhau. Tính 
1000

T
. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Có bao nhiêu số tự nhiên có 9  chữ số được lập từ các số  0;1;2;3;4;5;6;7; 8  sao cho 

mỗi chữ số xuất hiện đúng một lần và các chữ số chẵn không đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Có bao nhiêu cách xếp các chữ cái của từ “TOANTHPTTME” thành một hàng 

ngang sao cho không có hai chữ T nào đứng cạnh nhau. 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 4: [TME] Một hội nghị bàn tròn gồm có 15  đại biểu tham dự, trong đó có 4  đại biểu đến từ 

nước Anh, 5  đại biểu đến từ nước Pháp và 6  đại biểu đến từ nước Mỹ. Gọi T  là số cách xếp chỗ 

ngồi sao cho không có 2  đại biểu nước Anh nào ngồi cạnh nhau. Hãy xác định ba chữ số tận cùng 

của T . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Có 6  học sinh nam trong đó có Anh và Tú và 4  học sinh nữ. Gọi T  là số cách xếp 

các học sinh này thành một hàng ngang sao cho không có 2  học sinh nữ nào đứng cạnh nhau và 

Anh và Tú phải đứng cạnh nhau. Tính 
100

T
. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Một bãi đỗ xe hàng ngang có 18  vị trí trống. Có 6  chiếc xe ô tô khác nhau cần đỗ 

vào. Hỏi có bao nhiêu cách chọn vị trí đỗ sao cho giữa hai chiếc xe bất kỳ luôn có ít nhất hai vị trí 

trống? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        



 

15 
 

                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Trong không gian Oxyz  đơn vị dài trên trục tính bằng 5cm , một con châu chấu 

đang ở vị trí ( )0;0;0O  và dự định nhảy đến ( )8;7;9C . Con châu chấu chỉ có thể nhảy theo ba hướng 

( ) ( ) ( )1;0;0 , 0;1;0 , 0;0;1i j k= = =


 và điều đặc biệt là nó sẽ không thể nhảy hai lần liên tiếp theo 

hướng ( )0;0;1k =


. Mỗi lần nhảy của con châu chấu chỉ nhảy được quãng đường bằng 5cm . Gọi T  

là số cách con châu chấu di chuyển từ O  đến C . Ba chữ số đầu tiên của T  là bao nhiêu? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 8: [TME] Có bốn ngăn trong một giá để sách được đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4  và bảy quyển sách 

khác nhau. Bạn Thái xếp hết bảy quyển sách nói trên vào bốn ngăn đó sao cho mỗi ngăn có ít nhất 

một quyển sách và các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang với gáy sách quay 

ra ngoài ở mỗi ngăn. Khi đã xếp xong bảy quyển sách, hai cách xếp của bạn Thái được gọi là giống 

nhau nếu chúng thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: 

 

 

 

 

 

+ Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp. 

+ Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai 

cách xếp. 
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Gọi T  là số cách xếp đôi một khác nhau của bạn Thái. Giá trị của 
50

T
 bằng bao nhiêu? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        

Câu 9: [TME] Có 4  ngăn sách được đánh số thứ tự 1,2,3,4  và 7  quyển sách đôi một khác nhau. 

Bạn Thái xếp ngẫu nhiên hết 7  quyển sách này vào 4  ngăn đó sao cho ngăn nào cũng có sách. Các 

quyển sách trong cùng một ngăn được xếp thành hàng ngang và có tính thứ tự. Tính xác suất để 

ngăn thứ nhất chứa đúng 3  quyển sách? 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 10: [TME] Có 3  ngăn sách được đánh số 1,2,3  và 8  quyển sách đôi một khác nhau. Bạn Thái 

xếp hết 8  quyển sách này vào 3  ngăn sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách. Gọi T  là số 

cách xếp sao cho số lượng sách ở ngăn 1  lớn hơn ngăn 2  và số lượng sách ở ngăn 2  lớn hơn ngăn 

3 . Tính 
10

T
. 
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  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
  

Câu 1: [TME] Cho tập  1; 2; ; 40S =  . Gọi T  là số cách chọn ra 4  số từ tập  S sao cho không 

có 2  số tự nhiên nào liên tiếp nhau. Tìm 3  chữ số tận cùng của T . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Cho tập  1; 2; ; 40S =  . Gọi T  là số cách chọn ra 5  số từ tập S  sao cho không 

có 2  số tự nhiên nào hơn kém nhau ít hơn 4  đơn vị. Tìm 4  chữ số đầu tiên của T . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Gọi T  là số cách xếp 8  học sinh nam và 4  học sinh nữ thành một hàng dọc sao 

cho giữa 2  học sinh nữ có ít nhất 2  học sinh nam. Tính 
100

T
 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

  Trả lời:     

Tổ hợp Xác suất – Kĩ năng đánh số thứ tự 
(Đề thi gồm: 8 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 50 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Gọi T  là số cách xếp 9  học sinh nam và 4  học sinh nữ thành một hàng dọc sao 

cho giữa 2  học sinh nữ có ít nhất 3  học sinh nam. Tính 
1000

T
 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Gọi T  là số cách xếp 9  học sinh nam và 4  học sinh nữ thành một hàng dọc sao 

cho giữa 2  học sinh nữ có ít nhất 2  học sinh nam và ở hai đầu hàng luôn là 1 nam và 1  nữ. Tính 

1000

T
 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 6: [TME] Tiến hành xếp 10  cuốn sách khác nhau vào 4  ô hàng ngang. Hai cách được gọi là 

giống nhau nếu thỏa mãn đồng thời: 

+ Tính từ trái qua phải, số lượng sách trong mỗi ngăn là như nhau. 

+ Trong mỗi ngăn có số lượng sách như nhau, các cuốn sách đó được xếp có thứ tự giống nhau. 

 

 

 

 

 

Gọi T  là số cách xếp sao cho mỗi ngăn được ít nhất 2  cuốn. Tính 
10 000

T
 (làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị)? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Quanh một khu vực hình vuông, người ta lắp 20  chiếc camera theo dõi cách đều 

nhau. Tuy nhiên vì mật độ quá dày nên người ta muốn cắt giảm 5  chiếc camera sao cho các camera 

này sẽ không cạnh nhau. Số cách cắt giảm 5  chiếc camera thỏa mãn kế hoạch? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

    

         



 

21 
 

Câu 8: [TME] Trong không gian ,Oxy xem mỗi đơn vị là 10 .cm Một con châu chấu đang ở vị trí 

( )0; 0  O muốn nhảy đến vị trí ( )9; 4 . B Mỗi lần nhảy con châu chấu này chỉ nhảy được 10cm  theo 

hướng ( )1; 0i =


 hoặc ( )0;1j =


, mỗi lần nhảy theo hướng j


 thì nó lại phải nhảy liên tiếp ít nhất 

2  lần theo hướng .i


 Số cách để con châu chấu này nhảy đến được vị trí B ? 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
   Phần I. Lý thuyết.   

1. Định nghĩa: Để giải quyết các bài toán chia đồ vật giống nhau hoặc đếm số nghiệm nguyên của 

phương trình, ta sử dụng bài toán chia kẹo Euler 

- Đối tượng: n  đồ vật giống hệt nhau. 

- Mục tiêu: Chia n  đồ vật này cho k  đối tượng khác nhau (hoặc vào k  cái hộp khác nhau). 

- Công cụ: Để chia n  vật thành k  phần thì ta cần sử dụng ( )1k −  vách ngăn. 

2. Hai bài toán gốc: Đây là nền tảng để giải quyết mọi biến thể phức tạp hơn 

Bài toán 1: Chia kẹo đều hoặc tìm số nghiệm nguyên dương 

Đề bài: Có bao nhiêu cách chia n  chiếc kẹo giống nhau cho k  em bé sao cho mỗi em bé đều có ít 

nhất 1 chiếc kẹo? 

- Xếp n  chiếc kẹo thành một hàng ngang. 

- Giữa n  chiếc kẹo sẽ xuất hiện ( )1n −  khoảng trống. 

- Để chia kẹo thành k  phần (mỗi phần 1 ) thì ta chỉ cần đặt ( )1k −  vách ngăn vào trong số 

( )1n −  khoảng trống đó thì số cách là 1

1

k

n
C −

−
. 

- Mô hình đại số: Số nghiệm nguyên dương của phương trình ( )1 2
... 1

k i
x x x n x+ + + =   

là 1

1

k

n
C −

−
. 

Bài toán 2: Chia kẹo “tự do” hoặc tìm số nghiệm nguyên không âm 

Đề bài: Có bao nhiêu cách chia n  chiếc kẹo giống nhau cho k  em bé, biết rằng có thể có em bé 

không nhận được chiếc nào? 

- Vì có thể có bé sẽ không nhận được kẹo nào nên ta không thể đặt vách ngăn ngay lập tức 

(vách ngăn có thể trùng nhau hoặc nằm ngoài cùng). 

- Ta mượn thêm k  chiếc kẹo và tặng trước cho mỗi em bé 1 chiếc thì tổng số kẹo lúc này là 

( )n k+ . 

Tổ hợp Xác suất – Bài toán chia kẹo Euler 
(Đề thi gồm: 12 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 90 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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- Yêu cầu bài toán trở thành: Chia ( )n k+  kẹo cho k  bé sao cho mỗi bé nhận ít nhất 1  kẹo. 

Lúc này bài toán lại quay về bài toán 1  nên số cách chia là 1

1

k

n k
C −

+ −
. 

- Mô hình đại số: Số nghiệm nguyên không âm ( )0i
x   của phương trình 

( )1 2
... 0

k i
x x x n x+ + + =   là 1

1

k

n k
C −

+ −
. 

   Phần II. Bài tập áp dụng.   

Câu 1: [TME] Xếp ngẫu nhiên 12  viên bi giống nhau vào 3  chiếc hộp khác nhau A, B,C . Tính 

xác suất để số bi trong hộp A  bằng tổng số bi trong hộp B  và hộp C  (kết quả làm tròn đến hàng 

phần trăm) 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Có 22  chiếc kẹo giống hệt nhau. Cô giáo chia ngẫu nhiên hết số kẹo này cho 4  học 

sinh A,B,C,D  sao cho mỗi học sinh nhận được ít nhất 1  chiếc. Tính xác suất để không có học sinh 

nào nhận được quá 6  chiếc kẹo (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 3: [TME] Có 18  viên bi giống nhau và 5  chiếc hộp khác nhau. Bỏ ngẫu nhiên bi vào hộp. 

Tính xác suất để có đúng 2  chiếc hộp bị rỗng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Chia ngẫu nhiên 12  chiếc kẹo giống nhau cho 3  em bé A, B,C  sao cho mỗi em có 

ít nhất 1  cái. Tính xác suất để số kẹo của em A  chia hết cho 3 . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Cắt một sợi dây dài 24 cm thành ba đoạn có độ dài là các số nguyên dương (cm). 

Tính xác suất để 3  đoạn dây này có thể ghép lại thành một hình tam giác (kết quả làm tròn đến 

hàng phần trăm) 

  Trả lời:     
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  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Có bao nhiêu bộ 3  số nguyên dương ( ), ,x y z  thỏa mãn phương trình 

3 20?x y z+ + =  

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Chia 20  viên bi giống nhau vào 4  chiếc hộp A,B,C,D  sao cho mỗi hộp có ít nhất 

1  viên bi. Tính xác suất để tổng số bi của hộp A  và B  bằng tổng số bi của hộp C  và D  (kết quả 

làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 8: [TME] Trong một buổi sinh hoạt lớp, thầy Quân có 10  quyển vở giống nhau để phát 

thưởng cho 10  bạn học sinh khác nhau, được đánh số từ 1  đến 10 . Mỗi bạn có thể không nhận vở 

hoặc nhận nhiều hơn một quyển vở. Các bạn nhận vở theo quy định sau: 

+ Tổ 1 gồm các bạn Đạt, An, Bình phải nhận tổng số vở chẵn để chia đều trong tổ. 

+ Tổ 2 gồm các bạn Nhi, Ngọc, Quyên phải nhận tổng số vở lẻ vì có một bạn trực nhật cần thêm. 

+ Các bạn còn lại Vinh, Hoàng, Phúc, Tú nhận vở tùy ý miễn là tổng số vở phát ra đúng 10  quyển. 

Gọi T  là số cách thầy Quân phát vở khác nhau thỏa mãn các quy định trên. Tính 
10

T
. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 9: [TME] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm ( )40; 0A  và điểm ( )0; 40B . Có tất cả bao 

nhiêu điểm có tọa độ nguyên nằm bên trong tam giác OAB ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 10: [TME] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm ( )30; 0A  và điểm 

( )0; 30B . Một con châu chấu nhảy ngẫu nhiên từ bên ngoài vào một điểm 

có tọa độ nguyên thuộc tam giác OAB . Tính xác suất để con châu chấu 

nhảy vào điểm có tổng hoành độ và tung độ lớn hơn 18 ? (làm tròn kết quả 

đến hàng phần trăm) 
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  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 11: [TME] Cho một bảng ô vuông kích thước 6 × 4. Ta tô màu 12  ô của bảng sao cho hai điều 

kiện sau đồng thời được thỏa mãn. Trên mỗi hàng có đúng 2  ô được tô màu và trên mỗi cột có đúng 

3  ô được tô màu. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu khác nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 12: [TME] Sau buổi thi thử, anh Thái yêu cầu kiểm tra lại đáp án. Để đảm bảo khách quan, 

anh chọn ngẫu nhiên 7  bạn trợ giảng trong số 40  trợ giảng đang ngồi trên một cái bàn tròn trong 

phòng để kiểm tra đề. Do thời gian gấp, anh muốn trong số trợ giảng được chọn phải có ít nhất 2  

bạn ngồi cạnh nhau để các bạn có thể trao đổi nhanh khi đối chiếu đáp án. Gọi T  là số cách anh 

Thái chọn ra 7  trợ giảng thỏa mãn điều kiện. Tính 
2424

T
. 
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  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
   Phần I. Lý thuyết.   

1. Định nghĩa của phép thử Bernoulli 

Một phép thử được gọi là Bernoulli nếu nó thỏa mãn 3 điều kiện: 

- Chỉ có 2 kết quả xảy ra: thành công hoặc thất bại. 

- Lặp lại: Phép thử được thực hiện n  lần giống hệt nhau. 

- Độc lập: Kết quả của lần thử này không ảnh hưởng đến lần thử khác. Xác suất thành công 

p  là không đổi trong mọi lần thử. 

2. Công thức Bernoulli 

Gọi X  là số lần thành công trong n  lần thử. Xác suất để có đúng k  lần thành công là: 

 ( ) ( ). . 1
n k

k k

n
P X k C p p

−

= = −  

Trong đó: 

+ n  là tổng số lần thực hiện phép thử 

+ k  là số lần thành công mong muốn ( )0 k n   

+ p  là xác suất thành công trong 1 lần thử 

+ 1 p−  (thường ký hiệu là q ) là xác suất thất bại 

3. Phương pháp tư duy giải toán 

Bước 1: Nhận diện mô hình. (Có lặp lại không? Có độc lập không? Có phải chỉ có thắng/thua 

không?) 

Bước 2: Xác định tham số ( ), ,n k p  

Bước 3: Xử lý các biến cố phức tạp. 

- Nếu đề hỏi “ít nhất”, “tối đa” thì dùng biến cố đối hoặc cộng dồn các trường hợp rời rạc 

- Nếu đề bài là “trò chơi kết thúc sớm” (Ví dụ: ai thắng 5 ván trước thì thắng) thì phải cố 

định trạng thái cuối cùng. 

 

 

Tổ hợp Xác suất – Xác suất Bernoulli 
(Đề thi gồm: 11 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 40 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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   Phần II. Bài tập áp dụng.   

Câu 1: [TME] Một con robot di chuyển trên trục số, xuất phát từ gốc tọa độ O . Mỗi bước, robot 

có thể nhảy sang phải một đơn vị hoặc sáng trái một đơn vị với xác suất bằng nhau. Tính xác suất 

để sau 10  bước, robot quay trở lại đúng gốc tọa độ O  (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Một bài thi trắc nghiệm gồm n  câu hỏi, mỗi câu có 4  phương án trả lời và chỉ có 

duy nhất một đáp án đúng. Một học sinh không học bài nên khoanh bừa toàn bộ. Tìm số lượng câu 

hỏi n  tối thiểu để xác suất học sinh này làm đúng ít nhất 1 câu lớn hơn 99% . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Một thủ môn thi đấu bắt phạt đền. Biết xác suất bắt được bóng trong mỗi lần bắt 

của thủ môn này là 0,35 . Giả sử thủ môn phải đối mặt với 12  quả phạt đền liên tiếp và kết quả 

các lần bắt là độc lập nhau. Tính xác suất để thủ môn này bắt được đúng 3  quả (làm tròn đến hàng 

phần chục). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Một vận động viên bóng rổ thực hiện ném phạt. Xác suất ném vào rổ mỗi lần là 

0,8 . Vận động viên này sẽ dừng buổi tập ngay khi ném thành công đủ 5  quả. Hãy tính xác suất 

để buổi tập kết thúc đúng ở lần ném thứ 8  (làm tròn đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 5: [TME] Một nhân viên Telesale gọi điện chào hàng cho khách. Xác suất khách đồng ý mua 

trong mỗi cuộc gọi là ( )0, 4 1p p  . Nhân viên sẽ dừng lại nghỉ ngơi nếu chốt được 2  đơn hàng. 

Biết xác suất để nhân viên dừng lại đúng ở cuộc gọi thứ 4  là 0,1875 . Hãy tìm giá trị của p  (làm 

tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Một bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh gồm 15  câu hỏi, mỗi câu có 4  phương án trả 

lời và chỉ có 1  phương án đúng. Một thí sinh không học bài nên khoanh lụi toàn bộ 15  câu. Biết 

quy chế thi là đúng 1  câu được 1  điểm, sai không trừ điểm. 

a) Tính xác suất để thí sinh này đạt được từ 4  điểm trở lên (làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

b) Vẫn là thí sinh đó khoanh lụi 15  câu trắc nghiệm. Tính xác suất để số điểm thí sinh này 

đạt được là một số lẻ và nhỏ hơn 5  (làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Có 7  lá thư khác nhau được bỏ ngẫu nhiên vào 3  hòm thư khác nhau A, B, C. 

Tính xác suất để có đúng một hòm thư chứa 3  lá thư (làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 8: [TME] Một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines có đúng 180  ghế ngồi. 

Dựa trên số liệu thống kê, hãng biết rằng xác suất một hành khách đã mua vé nhưng không đến 

sân bay là 0, 05.  Để tối ưu hóa lợi nhuận, hãng quyết định bán ra 185  vé. Tính xác suất để số hành 

khách đến sân bay nhiều hơn số ghế ngồi (làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 9: [TME] Một lô hàng linh kiện điện tử có tỷ lệ phế phẩm là 10% . Nhân viên kiểm soát chất 

lượng thực hiện quy trình kiểm tra như sau: Lấy ngẫu nhiên từng linh kiện ra kiểm tra (có hoàn 

lại hoặc lô hàng rất lớn). Quy trình sẽ dừng lại ngay lập tức nếu phát hiện đủ 2  phế phẩm và lô 

hàng sẽ bị trả về. Tính xác suất để quy trình dừng lại đúng ở lần kiểm tra thứ 8  (làm tròn đến 

hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 10: [TME] Hai đội bóng A và B thi đấu luân lưu 11 m. Sau 5  loạt sút chính thức, tỷ số đang 

là hòa. Hai đội bước vào loạt “sút vàng”: Hai đội sút từng lượt, đội nào sút vào trong khi đối thủ sút 

trượt sẽ thắng ngay lập tức. Biết xác suất sút vào của đội A là 0, 7  và đội B là 0, 6 . Tính xác suất 

để đội A thắng cuộc ngay ở lượt sút vàng thứ 2 (tức là loạt sút thứ 7 tổng cộng) (làm tròn đến hàng 

phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 11: [TME] Một hệ thống mạch điện an toàn gồm 3  nhánh mắc song song. Mỗi nhánh gồm 2  

linh kiện mắc nối tiếp. Xác suất để một linh kiện hoạt động tốt là 0,9p =  và các linh kiện hoạt 

động độc lập nhau. Hệ thống chỉ hoạt động được nếu dòng điện đi qua được ít nhất 1  nhánh. Tính 

xác suất để hệ thống hoạt động tốt (làm tròn đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
  

Câu 1: [TME] Cho tập  1; 2S = . Có bao nhiêu số tự nhiên có 8  chữ số lập từ tập S  sao cho hai 

chữ số 2  không đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Cho tập  1; 2; 3S = . Có bao nhiêu số tự nhiên có 6  chữ số lập từ tập S  sao cho 

hai chữ số 2  không đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Tổ hợp Xác suất – Kĩ năng truy hồi 
(Đề thi gồm: 7 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 30 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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Câu 3: [TME] Cho tập  1; 2; 3S = . Có bao nhiêu số tự nhiên có 6  chữ số lập từ tập S  sao cho 

hai chữ số 2  không đứng cạnh nhau và hai chữ số 3  không đứng cạnh nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối đồng chất, xác suất xuất hiện mặt sấp và 

ngửa là như nhau. Số cách gieo sao cho mặt sấp xuất hiện 2  lần liên tiếp hoặc đủ 8  lần? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối đồng chất, xác suất xuất hiện mặt sấp và 

ngửa là như nhau. Số cách gieo sao cho mặt ngửa xuất hiện 3  lần liên tiếp hoặc đủ 9  lần? 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 6: [TME] Một con ếch chỉ nhảy vào các đỉnh của tam giác ABC và có thể di chuyển tự do 

giữa các đỉnh với nhau và mỗi lần di chuyển đều phải từ đỉnh này 

di chuyển tới đỉnh khác. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách để con ếch 

di chuyển từ đỉnh B  sau khi nhảy liên tiếp 5  lần qua các đỉnh 

rồi sau đó cuối cùng trở về đỉnh ?B  

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Một con ếch chỉ nhảy vào các đỉnh của tứ diện 

ABCD và có thể di chuyển tự do giữa các đỉnh với nhau và mỗi lần 

di chuyển đều phải từ đỉnh này di chuyển tới đỉnh khác. Hỏi có tất 

cả bao nhiêu cách để con ếch di chuyển từ đỉnh C  sau khi nhảy 

liên tiếp 9  lần qua các đỉnh rồi sau đó cuối cùng trở về đỉnh ?A  

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT -----  
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
   Phần I. Lý thuyết.   

Bài toán 1. Cho đa giác có n  đỉnh. Xét tam giác có 3  đỉnh là 3  đỉnh của đa giác 

 + và có đúng 1  cạnh chung với đa giác ( )4 .⎯⎯→ −n n  

 + và có đúng 2  cạnh chung với đa giác .⎯⎯→n  

 + và không có cạnh chung với đa giác ( )3 4 .⎯⎯→ − − −
n
C n n n  

Bài toán 2. Cho đa giác đều có 2n  đỉnh.  

Số tam giác vuông có 3  đỉnh là 3  đỉnh của đa giác ( )2 2 .⎯⎯→ −n n  

Bài toán 3. Cho đa giác đều có n  đỉnh. Số tam giác tù được tạo thành từ 3  trong n  đỉnh 

của đa giác là 

 + n  chẵn 2

2

2

.
−

⎯⎯→
n

nC   + n  lẻ 2

1

2

.
−

⎯⎯→
n

nC   

Bài toán 4. Cho đa giác đều có n  đỉnh. Số tam giác nhọn được tạo thành từ 3  trong n  đỉnh 

của đa giác 
3

= −
n
C (số tam giác tù + số tam giác vuông). 

Bài toán 5. Cho đa giác đều có n  đỉnh. Công thức tổng quát tính số tam giác tù: 

+ n  chẵn 2

2

2

. .
−

⎯⎯→
n

nC   + n  lẻ 2

1

2

. .
−

⎯⎯→
n

nC   

   Phần II. Bài tập áp dụng   

Câu 1: [TME] Cho đa giác có 12  đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3  đỉnh của đa giác đó. Xác suất để 

3  đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho bằng 

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        

Tổ hợp Xác suất – Bài toán tam giác 
(Đề thi gồm: 12 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 50 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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Câu 2: [TME] Cho đa giác ( )H  có n  đỉnh ( ),  4 . n n  Biết số các tam giác có 3  đỉnh là 

đỉnh của ( )H  và không có cạnh nào là cạnh của ( )H  gấp 5  lần số các tam giác có 3  đỉnh là 

đỉnh của ( )H  và có đúng 1  cạnh là cạnh của ( ) .H  Tìm n . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Cho đa giác lồi ( )H  có 22  cạnh. Gọi X  là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là 

ba đỉnh của ( ) .H  Chọn ngẫu nhiên 2  tam giác trong ,X  xác suất để chọn được 1  tam giác có 

đúng 1  cạnh là cạnh của đa giác ( )H  và 1  tam giác không có cạnh nào là cạnh của ( )H  bằng 

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 4: [TME] Cho một đa giác đều gồm 2n  đỉnh ( )2,    n n . Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh 

trong số 2n  đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 

1
.

5
 Tìm n . 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Cho đa giác đều có 20  đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3  đỉnh của đa giác đều, xác 

suất để 3  đỉnh được chọn là 3  đỉnh của một tam giác vuông không cân là (làm tròn kết quả 

đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 6: [TME] Cho đa giác đều 12  đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3  đỉnh trong 12  đỉnh của đa giác. 

Tính xác suất để 3  đỉnh được chọn tạo thành tam giác đều (làm tròn kết quả đến hàng phần 

trăm).  

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Cho đa giác đều có 15  đỉnh. Gọi M  là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba 

đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập ,M  xác suất để tam giác 

được chọn là một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều là (làm tròn kết quả đến 

hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 8: [TME] Cho đa giác đều 100  đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo 

thành từ 3  trong 100  đỉnh của đa giác là T . Tính 
100

T
. 
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  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 9: [TME] Cho đa giác đều 100  đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3  đỉnh bất kỳ của đa giác, xác 

suất để nhận được một tam giác nhọn là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 10: [TME] Cho đa giác đều 2018  đỉnh. Gọi S  là tập hợp các tam giác có đỉnh là đỉnh của 

đa giác. Chọn ngẫu nhiên một tam giác trong tập .S Xác suất để chọn được tam giác có một 

góc lớn hơn 140  là .P Tính 2017 .P  
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  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 11: [TME] Cho tứ diện đều .ABCD  Trên mỗi cạnh của tứ diện, ta đánh dấu 3  điểm chia 

đều các cạnh tương ứng thành các phần bằng nhau. Gọi S  là tập hợp tất cả các tam giác có 

3  đỉnh lấy từ 18  điểm đã đánh dấu. Lấy ra từ S  một tam giác, tính xác suất để mặt phẳng 

chứa tam giác đó song song với đúng một cạnh của tứ diện đã cho (làm tròn kết quả đến hàng 

phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 12: [TME] Cho đa giác đều 18  cạnh. Nối tất cả các đỉnh với nhau. Chọn 2  tam giác trong 

số các tam giác vuông tạo thành từ 3  đỉnh trong 18  đỉnh. Tính xác suất để chọn được hai tam 

giác vuông có cùng chu vi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
   Phần I. Lý thuyết.   

Bài toán 1. Cho đa giác có n  đỉnh. Xét tứ giác có 4  đỉnh là 4  đỉnh của đa giác 

 + và có đúng 1  cạnh chung với đa giác ( )2

4
5 .

−
 ⎯⎯→  − − =
 n

n C n A  

 + và có đúng 2  cạnh chung với đa giác ( )
( )5

5 .
2

−
⎯⎯→ − + =

n n
n n B  

 + và có đúng 3  cạnh chung với đa giác .⎯⎯→ =n C  

 + và không có cạnh chung với đa giác ( )4 .⎯⎯→ − + +
n
C A B C  

Và ta có thể chứng minh được ( )4 3

5
.

4 −
⎯⎯→ − + + =

n n

n
C A B C C  

Bài toán 2. Cho đa giác đều có 2n  đỉnh.  

Số tứ giác có 4  đỉnh là 4  đỉnh của đa giác và tạo thành HÌNH CHỮ NHẬT 
2 .⎯⎯→
n
C  

Bài toán 3. Cho đa giác đều có 4n  đỉnh.  

Số tứ giác có 4  đỉnh là 4  đỉnh của đa giác và tạo thành HÌNH VUÔNG .⎯⎯→n  

Chứng minh.  

Tứ giác có đúng 1 cạnh chung với đa giác 

 

Chọn 1  cạnh trong n  cạnh của đa giác nên có n  cách. 

Chọn 2  đỉnh còn lại trong 4−n  đỉnh (tham khảo hình vẽ trên) nên có 
2

4−n
C  nhưng 2  đỉnh 

này không được liên tiếp nên trừ cho 5−n  (vì 2  đỉnh liên tiếp sẽ tạo nên 1  cạnh mà có 4−n  

đỉnh còn lại nên có 5−n  cạnh). 

Vậy trong trường hợp này có ( )2

4
5

−
  − −
 n

n C n  tứ giác. 

Tổ hợp Xác suất – Bài toán tứ giác 
(Đề thi gồm: 12 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 50 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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Tứ giác có đúng 2 cạnh chung với đa giác 

Trường hợp 1: Tứ giác có hai cạnh kề trùng với cạnh của đa giác 

Vì hai cạnh kề cắt nhau tại 1  đỉnh, mà đa giác có n  đỉnh nên có n  cách chọn hai cạnh kề 

trùng với cạnh của đa giác. 

 

Chọn 1  đỉnh còn lại trong 5−n  đỉnh (bỏ 3  đỉnh tạo nên hai cạnh kề và 2  đỉnh hai bên, tham 

khảo hình vẽ). 

Do đó trường hợp này có ( )5−n n  tứ giác. 

Trường hợp 2: Tứ giác có hai cạnh đối thuộc cạnh của đa giác  

Chọn 1  cạnh trong n  cạnh của đa giác nên có n  cách. 

 

Trong 4−n  đỉnh còn lại (bỏ 2  đỉnh tạo nên cạnh đã chọn ở trên và 2  đỉnh liền kề cạnh đã 

chọn, tham khảo hình vẽ) sẽ tạo nên 5−n  cạnh. Chọn 1  cạnh trong 5−n  cạnh đó nên có 

5−n  cách.  

Tuy nhiên trong trường hợp này số tứ giác mình đếm đến 2  lần. 

Do đó trường hợp này có 
( )5

2

−n n
 tứ giác. 

Vậy có ( )
( )5

5
2

−
− +

n n
n n  tứ giác thỏa mãn. 

Tứ giác có đúng 3 cạnh chung với đa giác 

Đánh số thứ tự các đỉnh của đa giác, ta có n  bộ 4  số: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1; 2; 3; 4 ,  2; 3; 4; 5 ,  ...,  3; 2; 1; ,  2; 1; ; 1 ,  1; ; 1; 2 ,  ; 1; 2; 3 .− − − − − −n n n n n n n n n n  

 

Vậy trường hợp này có n  tứ giác thỏa mãn. 

 

 

4

32

1
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   Phần II. Bài tập áp dụng.   

Câu 1: [TME] Cho đa giác có 20  đỉnh. Có bao nhiêu tứ giác được tạo thành mà có các đỉnh 

là các đỉnh của đa giác và có đúng 1  cạnh chung với đa giác? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Cho đa giác có 60  đỉnh. Người ta lập một tứ giác tùy ý có 4  đỉnh là các đỉnh 

của đa giác. Xác suất để lập được một tứ giác có 4  cạnh đều là đường chéo của đa giác đã cho 

bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Có 10  bạn ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như 

nhau. Tất cả 10  bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng 

xu xấp thì ngồi. Xác suất để có đúng 4  người cùng đứng trong đó có đúng 2  người đứng liền 

kề bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 4: [TME] Có 8  bạn ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như 

nhau (cân đối và đồng chất). Tất cả 8  bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa 

thì đứng, bạn có đồng xu xấp thì ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là (làm 

tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Cho một đa giác đều 12  đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4  đỉnh 

của đa giác, xác suất để 4  đỉnh được chọn ra tạo thành một hình chữ nhật bằng (làm tròn kết 

quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 6: [TME] Cho đa giác đều có 20  cạnh. Có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành nhưng 

không phải là hình vuông, có các đỉnh là đỉnh của đa giác đều đã cho? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Cho đa giác đều 20  đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 4  đỉnh trong các đỉnh của đa giác. 

Tính xác suất để 4  đỉnh lấy được tạo thành tứ giác có 2  góc ở 2  đỉnh kề chung một cạnh của 

tứ giác là 2  góc tù (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 8: [TME] Cho đa giác đều 10  cạnh nội tiếp đường tròn ( ) .O Hỏi có bao nhiêu hình thang 

cân có bốn đỉnh là đỉnh của đa giác đều đó? 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 9: [TME] Cho một đa giác ( )H  có 60  đỉnh nội tiếp một đường tròn ( ) .O Người ta lập 

một tứ giác tùy ý có bốn đỉnh là các đỉnh của ( ) .H Tính xác suất để lập được một tứ giác có 

bốn cạnh đều là đường chéo của ( )H  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 10: [TME] Một bảng vuông gồm 100x100  ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một hình chữ 

nhật. Tính xác suất để hình được chọn là hình vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
  

Câu 1: [TME] Trên mặt phẳng ,Oxy  ta xét một hình chữ nhật 

ABCD  với các điểm ( )2; 0 ,−A ( )2; 2 ,−B ( )4; 2 ,C ( )4; 0D  (hình vẽ). 

Một con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh 

hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các 

điểm có tọa độ nguyên (tức là điểm có cả hoành độ và tung độ đều 

nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống các điểm ( );M x y  mà 2.+ x y  (làm tròn kết quả 

đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy  chọn ngẫu nhiên một điểm mà tọa độ là 

số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng 4.  Nếu các điểm đều có cùng xác suất được 

Tổ hợp Xác suất – Một số tổng hợp bài toán hình học 
(Đề thi gồm: 11 câu điền đáp án) 

 
Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 60 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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chọn như nhau, vậy thì xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ nhỏ 

hơn hoặc bằng 2  là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Trong mặt phẳng ,Oxy  cho hình chữ nhật OMNP  với ( ) ( )0;10 , 100;10M N  

và ( )100; 0 .P  Gọi S  là tập hợp tất cả các điểm ( );A x y  với , , x y  nằm bên trong (kể cả trên 

cạnh) của .OMNP  Lấy ngẫu nhiên một điểm ( ); .A x y S  Xác suất để 90+ x y  bằng (làm 

tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Trong mặt phẳng tọa độ ,Oxy  ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2  điểm phân biệt; 

cứ thế ở các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư ta lần lượt lấy 3,  4,  5  điểm phân biệt (các 
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điểm không nằm trên các trục tọa độ). Trong 14  điểm đó ta lấy 2  điểm bất kỳ. Tính xác suất 

để đoạn thẳng nối hai điểm đó cắt hai trục tọa độ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 5: [TME] Cho hai đường thẳng song song 
1
d  và 

2
d . Trên 

1
d  có 6  điểm phân biệt, trên 

2
d  có n  điểm phân biệt ( )3,    n n . Tìm n , biết rằng có 96  tam giác có đỉnh là các điểm 

đã cho. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Trong không gian cho 2n  điểm phân biệt ( )4 ,  n  trong đó không có ba 

điểm nào thẳng hàng và trong 2n  điểm đó có đúng n  điểm cùng nằm trên một mặt phẳng 

và không có 4  điểm nào ngoài 4  điểm trong n  điểm này là đồng phẳng. Tìm giá trị của n  

sao cho từ 2n  điểm đã cho tạo ra đúng 505  mặt phẳng phân biệt. 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 7: [TME] Cho tứ giác .ABCD Trên các cạnh , , ,AB BC CA AD  lần lượt lấy 3; 4;5; 6  điểm 

phân biệt khác các điểm , , ,A B C D  sao cho ba điểm trên ba cạnh bất kì không thẳng hàng. 

Số tam giác phân biệt có các đỉnh là các điểm vừa lấy là 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 8: [TME] Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ ,Oxy chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc 

tập ( ) , , ; 4; 4 .S a b a b a b=    Nếu các điểm đều có cùng xác suất được chọn như nhau, 

hãy tính xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách đến gốc tọa độ không vượt quá 2 .  

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 9: [TME] Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ. Mỗi 

bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung 

cạnh hoặc đỉnh với ô đang đứng (xem hình minh họa). Bạn An di 

chuyển quân vua ngẫu nhiên 3  bước. Tính xác suất sau cho 3  

bước quân vua trở về ô xuất phát. 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 10: [TME] Cho hình hộp chữ nhật . .ABCDABCD    Tại đỉnh A  có một con sâu, mỗi lần 

di chuyển, nó bò theo cạnh của hình hộp chữ nhật và đi đến đỉnh kề với đỉnh nó đang đứng. 

Tính xác suất sao cho sau 9  lần di chuyển, nó đứng tại đỉnh .C   

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 11: [TME] Cho một quân cờ đứng ở vị trí trung tâm của một 

bàn cờ 9x9  (xem hình vẽ). Biết rằng, mỗi lần di chuyển, quân cờ 

chỉ di chuyển sang ô có cùng một cạnh với ô đang đứng. Tính xác 

suất để sau bốn lần di chuyển, quân cờ không trở về đúng vị trí 

ban đầu.  

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
  

Câu 1: [TME] Cho 6  màu khác nhau và tô màu cho 7  ô vuông như hình vẽ bên dưới, mỗi ô chỉ 

được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách tô màu sao cho các ô vuông có chung cạnh thì màu phải được tô 

khác nhau? 

 A     

D  B  E  F  G  

 C     

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        

Câu 2: [TME] Cho 7  màu khác nhau và tô màu cho 4  ô vuông như hình vẽ bên dưới, mỗi ô chỉ 

được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách tô màu sao cho các ô vuông có chung cạnh thì màu phải được tô 

khác nhau? 

A  B  

D  C  

 

  Trả lời:     

Tổ hợp Xác suất – Bài toán tô màu 
(Đề thi gồm: 07 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 30 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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  Lời giải 

                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Cho 5  màu khác nhau và tô màu cho 6  ô vuông như hình vẽ bên dưới, mỗi ô chỉ 

được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách tô màu sao cho các ô vuông có chung cạnh thì màu phải được tô 

khác nhau? 

A  B    

D  C  E  F  

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 4: [TME] Cho 5  màu khác nhau và tô màu cho 6  ô vuông như hình vẽ bên dưới, mỗi ô chỉ 

được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách tô màu sao cho các ô vuông có chung cạnh thì màu phải được tô 

khác nhau? 

A  B  E  

D  C  F  

 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 5: [TME] Cho 5  màu khác nhau và tô màu cho 6  phần của hình 

tròn như hình vẽ bên dưới, mỗi ô chỉ được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách 

tô màu sao cho các phần có chung cạnh thì màu phải được tô khác nhau? 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 6: [TME] Cho 5  màu khác nhau và tô màu cho các cạnh của hình 

vuông, mỗi cạnh chỉ được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách tô màu sao cho các 

cạnh kề nhau thì màu phải được tô khác nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

Câu 7: [TME] Cho 6  màu khác nhau và tô màu cho các cạnh của 

hình ngũ giác, mỗi cạnh chỉ được tô 1  màu. Có bao nhiêu cách tô 

màu sao cho các cạnh kề nhau thì màu phải được tô khác nhau? 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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Họ và tên: ................................................................................... 

Ngày sinh: ...............................................SBD: ......................... 

 

 
  

Câu 1: [TME] Chọn ngẫu nhiên 6  số từ tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11;12;13X =  để xếp vào 6  

ô hình tròn , , , , ,A B C M N P  được bố trí như hình vẽ bên dưới, sao 

cho mỗi ô hình tròn chỉ xếp được đúng một số. Biết xác suất để trên 

mỗi cạnh cảu tam giác ABC  luôn theo thứ tự lập thành một cấp 

số cộng có công sai nguyên là 
1

.
T

Xác định T ? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Tổ hợp Xác suất – Một số bài toán định vị hình học NC 
(Đề thi gồm: 05 câu điền đáp án) 

 Biên soạn theo CT GDPT 2018 của BGD Thời gian làm bài: 50 phút 

Tổng ôn Tổ hợp Xác suất 
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Câu 2: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10X =  và 5  ô hình tròn 

được bố trí như hình vẽ. Mỗi ô được chọn 1 số từ tập .X Hỏi có bao 

nhiêu cách xếp sao cho cứ 3  ô tròn thẳng hàng đều chứa số 6  và tổng 

của 3  ô tròn thẳng hàng đều bằng nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Câu 3: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;11;12;13;14X =  và 7  ô 

hình tròn được bố trí như hình vẽ. Mỗi ô được chọn 1 số từ tập .X Hỏi 

có bao nhiêu cách xếp sao cho cứ 3  ô tròn thẳng hàng đều chứa số 8  

và tổng của 3  ô tròn thẳng hàng đều bằng nhau? 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 4: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9X =  và 5  ô hình tròn được 

bố trí như hình vẽ. Mỗi ô được chọn 1 số từ tập .X Hỏi có bao nhiêu 

cách xếp sao cho hàng dọc và hàng ngang đều chứa số 1  đồng thời 

tổng hàng ngang và hàng dọc đều bằng nhau? 

  Trả lời:     

  Lời giải 
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Câu 5: [TME] Cho tập  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10X =  và 6  ô hình tròn 

được bố trí như hình vẽ. Mỗi ô được chọn 1 số từ tập .X Hỏi có bao 

nhiêu cách xếp sao cho hàng dọc và hàng ngang đều chứa số 3  đồng 

thời tổng hàng ngang và hàng dọc đều bằng nhau? 

 

  Trả lời:     

  Lời giải 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

----- HẾT ----- 
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